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Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập
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Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH tư 

vấn Phú Tài
3603438328

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

09/01/2017
Nguyễn Văn 

Suyên          
Giám đốc

Số 46, Tổ 20, KP 5, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0868.230379 – 
0965.888619

tvphutai2017@gmail.c
om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp năng lượng (Đường dây &TBA) 
- Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00025083

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Xây 
dựng điện nước KAT

3603737007
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

09/07/2020 Trịnh Văn Toán               Giám đốc

Số 2055/2 Nguyễn 
Ái Quốc, Khu phố 3, 
Phường Trung Dũng, 
Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

0933362772 info@katwe.vn 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
    + Công nghiệp năng lượng (Đường dây và TBA; 
điện gió; điện mặt trời; điện thủy triều) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Công nghiệp - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
    + Công nghiệp năng lượng (Đường dây và TBA; 
điện gió; điện mặt trời; điện thủy triều) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053488

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH 

Cường Đạt Thịnh
3603480390

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

28/07/2017 Nguyễn Đình Ánh             Giám đốc

Tổ 14, ấp Hoàn 
Quân, Xã Long Giao, 

Huyện Cẩm Mỹ, 
Tỉnh Đồng Nai

0914.405239 
lehoa130581@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phụ vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053489

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH tư 
vấn Đầu tư và Xây 

dựng Vạn Kiến Hưng
3602334573

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

22/06/2010 Lê Thanh Hải Giám đốc

B24, đường D4, KP 
1, Phường Bửu 

Long, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

02513.952496 
vankienhungdn@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu - Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     +  Giao thông - Hạng II.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

DON-00003234

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH Xây 

dựng Kim Quy
3602026498

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/08/2009 Nguyễn Văn Long                Giám đốc

Số 1/76, KP 10, 
Phường Tân Phong, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0368218079
kimquy.xddn@gmail.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ)  - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.

DON-00053490

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty Cổ phần 

Kiến trúc Xây dựng 
STABLE HOUSE

3603798176
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

23/03/2021 Đàm Huy Kha    
CT.HĐQT Kiêm 

Giám đốc

Số 12, tổ 7, KP 3, 
Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0964.334222
sthouse.2021@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053491

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Hợp tác xã Thương 
mại và Dịch vụ Phú 

Lợi
3600788765

Phòng Tài chính- 
Kế hoạch huyện 

Định Quán
08/05/2008 Phan Thanh Hùng                                          

Chủ tịch hội 
đồng quản trị

SN 01b, phố 1, ấp 2, 
xã Phú Lợi, huyện 
Định Quán, Tỉnh 

Đồng Nai

02513.613541                                        
hoaloivinh1@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053492

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH tư 

Vấn Thiết kế và Xây 
dựng Đồng Hòa Phát

3602374840
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

09/09/2010 Phạm Anh Hùng 
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 7/1B, tổ 15, KP3, 
Phường Bửu Long, 

Thành Phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0979791198                                    
donghoaphat@gmail.co

m 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053493

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH tư 

vấn Kiểm định Xây 
dựng Tân Đông Nam

3603792110
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/02/2021 Vũ Văn Thắng  Giám đốc

LK2-36, đường số 2, 
KP6, phường Tam 
Hiệp, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0903899127 tvkdxdtdn@gmail.com
- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III

DON-00053494

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



10
Công ty TNHH Giải 

pháp Môi trường 
HANA 

0313356572
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/07/2015 Phạm Ngọc Tĩnh  Giám đốc

20/6 Nguyễn Văn 
Dung, phường 6, 

quận Gò Vấp, 
TPHCM

0932082099
moitruonghana@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053495

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
60/QĐ-SXD ngày 19/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


